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QUYẾT ĐỊNH
v ề việc điều chỉnh dự toán chỉ ngân sách nhà nước năm 2020 

của các đơn yị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ  TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định sổ 95/2017/NĐ-CP ngàỵ 16/8/2017 của Chỉnh phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Quyết định sổ 4076/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2020 của ọảc đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 1);

Căn cứ Quyết định sổ  1591/QĐ-BKHCN ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán chỉ ngân sách nhà nước năm 
2020 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 3);

Căn cứ các Quyết định phê duyệt bổ sung nhiệm vụ năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Trên cơ sở  đề nghị của Văn phòng Bộ tại Công văn số 402/VP-KHNB 
ngày 29/9/2020 và Cồng văn sổ 463/VP-KHNB ngày 06/11/2020 về việc đề xuất 
điều chỉnh kinh ph í sự nghiệp khoa học năm 2020 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ K ế hoạch - Tài chỉnh.
QUYÉTĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các 
đom vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh 
dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách đúng 
nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho bạc nhà 
nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi báo cáo 
cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ nội dung chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ 
trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân 
sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện.
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

N ơi nhận:
-Như Đĩều 4;
-Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
-Lưu VT, KHTC.



GHỆ

IÈU  CHỈNH D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NÃM 2020 CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Kèm theo Quyết định số ỉ  O ib/Q Đ -B K H C N  ngàyờỹ thảng 44 n®m 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cổng nghệ)

Mau sổ37

Đ ơ n  v ị  tỉnh: T riệu đ ằ n g

TT Nội dung

Mẫ tính 
chất 

nguồn 
kỉnh phí

Tỗng số

Chi tiết theo đơn vỉ sử dụng ngân sách ■

Viện 
Năng 

. lưựng 
nguyên tử 
Việt Nam

Tồng cục 
Tiêụ chuẩn 
Đo lường 

Chất lượng

Cục ứng 
dụng và 

Phát triển 
công nghệ

Văn 
phòng 

đăng ký 
hoạt động
KH&CN

Viện 
Đảnh giá 
khoa học 
và định 
giá công 

nghệ

viện 
Nghiên 

cứu sáng 
chế và . 

Khai thác 
công nghệ

Cục thông 
tin . .

KH&CN 
quốc gỉa

Trung 
tâm công

nghệ 
thông tin

Thanh 
tra Bộ

Văn
phồng Bộ

Cục Phát 
trỉễn thị ’ 

trưởngvà 
doanh
nghiệp

KH&CN
A B c D= 1 đến 11 1 2 . 3 4 • 5 6 7 8 9 10 11

D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ 12.983,00 -14.097,48 250,00 60,00 1.130,00 700,00 '401,00 713,48 189,50 -2.779,50 450,00
B CHI THƯỜNG XUYÊN 12.983,00 -14.097,48 250,00 60,00 1.130,00 700,00 401,00 713,48 189,50 -2.779,50 450,00
I Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 12.983,00 -14.097,48 250,00 60,00 1.130,00 700,00 401,00 713,48 189,50 -2.779,50 450,00

LI Vốn trong nưởc 12.983,00 14.097,48 250,00 60,00 1.130,00 700,00 401,00 713,48 189,so 2.779,50 450,00

a
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100-
101) 12.983,00 -14.097,48 250,00 60,00 1.130,00 700,00 401,00 713,48 189,50 -2.779,50 450,00

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghệ 250,00 60,00 ■ 1.130,00 , 700,00 250,00 200,00 150,00 -2.740,00
- Kinh phí được giao khoán 16 1.530,00 250,00 / 1.130,00 /  150,00 r ■ . / ..........
- Kinh phí không được giao khoán 16 -1.530,00 60,00 / 550,00 ỵ  250,00 /  200,00 /  150,00 /-2.740,00 *

' 2 Kinh phí thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kỉnh phí không thường xuyên 12.983,00 -14.097,48 151,00 513,48 39,50 -39,50 450,00
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 12.983,00 -14.097,48 151,00 513,48 39,50 -39,50 450,00

L2 Vồn ngoài nước
MÃSỐĐỢNVỊ 

SỬ DỤNG NGÂN SACH 1055254 1059288 1028507 1126886 1004653 1110667 1054710 1080777 1110873 1054712 1124105

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân 
sách giao dịch:

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

Đơn vị dự 
toán cấp trên

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

KBNN
Quận
Thanh 

Xuân, Hà 
•Nội

KBNN 
Quận 
Hoàn 

Kiếm, Hà 
Nội

KBNN 
Thành phổ

Hà Nội

KBNN 
Thành phố 

Hà Nội

KBNN 
: Quận ,
Thanh 

Xuân, Hà 
Nội

KBNN 
■ Quận

Thanh 
Xuân, Hả 

Nội

KBNN 
Thành phổ

Hà Nội

Đơn vị dự 
toán cấp 

trên

Mã Kho bạc nhà nước 0022 . 0013 . 0011 ■. 0011 0022 0022 0011
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TT NỘI dung
M ẵ tính 

c h ấ tnguần 
kinh phỉ

Tỗng sế dự 
toán phân bỗ 
cho các đon vị

Viện Năng 
lirẹng nguyên 
tử Việt Nam

H ọc viện  
K hoa học, 
C ông nghệ  
và Đ ỗi m ứl 

sáng tạo

T ồng cục  
T iêu  chuẩn

Đo lưèi&g 
C hất lưọrng

Cục ứng  
dụng và Phát 

triển cSng 
nghệ

Vẫn phòng 
Sẵng ký hoạt 
động KH&CN

Viện đánh giá 
khoa học và 

định gẵầ công 
nghf

Viện Nghiên 
cứu sáng ché 
v ìK h a ith ầ c  

công nghệ

Cycthông
tẫn KH&CN 

quổc gỉa

Trung tắm 
công nghệ 
thông tin

Thanh tra Bộ Văn phòng
Bệ

C ycPhát 
triển th| 

trường vả 
doanh nghiệp

KH&CN

A B c D  *  1 đến 12 ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C ộng  k in h  p h í s ự  n g h iệp  k h o a  h ọ c 12 .983 ,00 -14 .097 ,48 2 5 0 ,0 0 60,00 1 .130 ,00 700,00 4 0 1 ,0 0 713,48 189 ,50 -1 7 7 9 ,SO 450 ,00
T ron g đó: +  v ố n  trong nước 12.983,00 -14.097,48 250,00 60,00 1.130,00 700 ,00 401,00 713,48 189,50 -2 .779,50 450,00

1 K in h  p h í th ự c  h iệ n  n h iệ m  vụ  kh o a  h ọ c  cô n g  n g h ệ 250 ,00 60 ,00 1.130 ,00 700,00 2 5 0 ,00 2 0 0 ,00 150 ,00 -1 7 4 0 ,0 0
- Kinh phỉ thực hiện khoán 16 1.530,00 250,00 1.130,00 150,00
- Kinh phỉ không thực hiện  khoán 16 -1.530,00 60,00 550,00 250,00 200,00 150,00 -2.740,00

2 K in h  p h í th ư ở n g  x u y ê n

- Kinh phí thực h iện  tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện  tự chủ 12

3 K in h  p h ỉ kh ô n g  th ư ờ n g  X iịyên 1 1 9 8 3 ,0 0 -14 .097 ,48 151 ,00 5 1 3 ,4 8 3 9 ,5 0 -3 9 ,5 0 450 ,00

- Kinh phí không thực hiện tự chù 12 12.983,00 -14.097,48 151,00 513,48 39,50 -39,50 450,00
+  Vốn ngoài nước .

K inh p h í không thư ờ ng  x u y ê n

T Ỏ N G  C Ộ N G 12.983.00 -14.097.48 250.00 60.00 1.130.00 700.00 401.00 713.48 189.50 -2.779.50 450.00



THUYỀT MINH ĐIÈU CHỈNH D ự TOÁN NGÂN SÁCH NHẢ NƯỚC NĂM 2020 CỬA B ộ KHOA HỌC VẢ CÔNG NGHỆ

TT Nội dung
M ã tinh 

chất nguồn 
kinh phỉ

' Tểng sổ dự 
toán phân bẫ 
cho các đon vị

V iệnN ẵng 
lưựng nguyễn 
tử Việt Nam

H ọc viện  
K hoa học, 
C ông nghệ  
và ĐỖI mớt 

sáng tạo

T ỗng cục  
T iêu chuẩn  

Đo lường
.C h ấ t  lư ợ n g

Cục ứng  
dụng và Phát 

triển công
nghệ

Văn phòng 
đăng ký hoạt 
độngKH&CN

Viện đánh giá 
khoa học và 

định giá công 
nghệ

Viện Nghiên 
cứu sáng chế 
và Khai thác 

công nghệ

Cục thông 
tin KH&CN  

quốc gia

Trung tẳm 
công nghệ 
thông tin

Thanh tra Bộ
Văn phòng
, Bệ

C ục Phát 
triển  thị 

trường và 
doanh nghiệp

KH&CM

A B c P » l đ ể n l 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1Q 11 12

D ự  T O Á N  C H I N SN N 12.983,00 . -14.097,48 250,00 60,00 1.130,00 700,00 401,00 713,48 189,50 -2 .779,50 450,00

B C H I T H Ư Ờ N G  X U Y Ê N . 12.983,00 -14.097,48 250,00 60,00 1.130,00 700,00 401,00 713,48 189,50 -2 .779,50 450,00

I K IN H  PH Í S ự  N G H IỆ P K H O A  H Ọ C 12.983,00 -14.097,48 250,00 60,00 1.130,00 700,00 401,00 713,48 189,50 -2 .779,50 450,00

L I V Ổ N  TR O N G  N Ư Ớ C 12.983,00 -14.097,48 250,00 60,00 1.130,00 700,00 401,00 713,48 189,50 -2 .779,50 450,00

1.1.1
K IN H  PH Í T H ự C  H IỆ N  N H IỆ M  v ụ  K H O A  H Ọ C  
C Ô N G  N G H Ệ 250,00 60,00 1.130,00 700,00 250,00 200,00 150,00 -2 .740,00

A Nhiệm vụ  K H C N cả p  B ộ  (L o ạ i 100, K h o ả n  101) . 250 ,00 60 ,00 1 .130 ,00 700,00 250 ,00 200 ,00 . 150,00 -1 7 4 0 ,0 0

1 Đ ề tà i, đ ề  án cẩp B ộ 250,00 60,00 ỉ . 1 3 0 ,0 0 700,00 250 ,00 200 ,00 150,00 -2 .740 ,00

a Đề tà i, đề án chuyển tiếp từ năm trước
b Đề tài, đề án thực hiện từ năỉỊi nay 250,00 60,00 1.130,00 700,00 250,00 200,00 150,00 -2.740,00
B N h iệm  vụ  K H C N  cấp  c ơ  s ở  (L o ạ i 100, K hoản  101)

1.1.2 K IN H  PH Í T H Ư Ờ N G  X U Y ÊN  (L oại 100, K hoản

1 T iền  lư ơ n g  và h o ạ t đ ộ n g  bộ  m ảy

1.1 Tiền lương, tiền  công
-Từ ngân sách nhà  nước

1.2 Hoạt động bộ máy
2 H o ạ t đ ộ n g  th ư ờ n g  x u y ê n  th eo  ch ử c  n ă n g

a
T ổ  chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về 
khoa học và công nghệ dành cho Lãnh đạo Sở Khoa 
học và C ông nghệ

265,00 265,00

b
Tổ chức lóp bổi dưỡng "Tổ chức đánh g iá  tinh hỉnh 
triển khai, thực hiện  chiến lược khoa học và công nghệ 
địa phương"

-265,00 -265,00

c
Tổ chức triển khai lớp "Tập huấn An toàn sinh  học cho 
nhân viên P hòng  thí nghiệm nghiên cửu sinh vật biến 
đổi gen"

253,00 253,00

đ
TỔ chức lóp bồi dưỡng "Đổi mới sáng tạo  trong hoạt 
động khoa học và công nghệ" -253,00 -253,00

L1.3
K IN H  PH Í K H Ô N G  T H Ư Ờ N G  X U Y Ê N  (L oại 100, 
K hoản 101) Ọ 12.983,00 -14.097,48 151,00 513,48 39,50 -39,50 450,00

1 Thống kê KH&CN -300,00 /• •3 0 0 ,0 0 T ~ ~

2
Thúc đẩy hoạt động chúng nhận doanh nghiệp KH&CN 
theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chinh phủ 450,00

ỉ

- / r  ... V

1 4 5 0 , 0 0

...... V ...r:.....^
3 Hội nghị, hội thảo 1 39,501 ì  1 -39,50] •
4 Duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia  năm 2020 -150,00 1 -150,00 *
5 Dự án tăng cường trang thiết bị thực h iện  từ năm nay

.........* * * ?
. '5 -s * it* a 3 f00
lí /T s

451,00 513,48

1.2 V Ố N  N G O À I N Ư Ớ C
Vốn viện trợ

i  "X • Tổè ĩv—


